BM15/KT/P.QLĐT

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
BAN ĐỀ KHOA CN KT CƠ KHÍ

	


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
Tên học phần : Bơm quạt máy nén

  Mã học phần:  2102058. 
Học kỳ: 2




  Năm học : 2016-2017.

 (Đáp án gồm 2 trang)
Câu 01 (2.5  điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Nguyên lý làm việc của bơm ly tâm
	Máy nén trục vít hoạt động theo nguyên lý thay đổi thể tích.  
	0,5
	

	
	Máy nén trục vít gồm có hai trục. Trục chính và trục phụ
	0,5
	

	
	Khi bơm làm việc thì lưu chất được hút từ đầu này và đẩy về đầu kia của cặp trục vít.
	0,5
	

	
	Phần không gian của mỗi trục luôn chứa đầy lưu 
	0,5
	

	
	. chất và luôn chuyển động từ phía hút sang phía đẩy

	0,5
	


Câu 02 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a:

Phương trình hệ thống
	
[image: image1.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

r

r

-

+

-

+

r

-

=

å

1

H

h

g

2

c

c

g

.

p

p

H

k

o

0

2

1

2

2

k

1

t

2

t


	0.75
	

	
	Với: p1, p2 - áp suất tĩnh tuyệt đối tại đầu và cuối của dòng khí 1-2


	0,25
	

	
	ρk - khối lượng riêng trung bình của khí trên đoạn 1-2
	0,25
	

	- giải thích
	c1, c2 - vận tốc tuyệt đối của khí ở mặt cắt 1-1 và 2-2
	0,25
	

	
	H - cột áp mà quạt đạt được 
	0,25
	

	
	     H0 - độ cao từ trục quạt đến miệng ống khói
	0,25
	

	
	∑h - tiêu hao cột áp trên đoạn 1-2
	0,25
	

	
	ρo - khối lượng riêng của khí quyển trung bình theo độ cao của ống khói.
	0,25
	


Câu 03 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a: 

- Máy nén nữa kín 
	Là loại máy nén có động cơ lắp chung trong vỏ máy nén.
	0,5
	

	
	Đệm kín khoang môi chất là đệm tĩnh điện đặt trên bích sau nắp động cơ, siết chặt băng bulong. 
	0,5
	

	Phần b: 
Ưu điểm:


	– Gọn nhẹ hơn, diện tích lắp đặt nhỏ hơn.
	0,25
	

	
	– Loại này trừ được nguy cơ hỏng hóc và sự rò rĩ của cụm bịt kín cổ trục ở máy nén hở. Máy nén gần như kín môi chất lạnh.
	0,25
	

	
	– Không có tổn thất truyền động
	0,25
	

	Nhược điểm:
	– Khó sữa chữa bão dưỡng động cơ
	0,25
	

	
	– Khó điều chỉnh được năng suất lạnh
	0,25
	

	
	– Chỉ sử dụng cho các môi chất lạnh không dẫn điện như frêon.
	0,25
	


Câu 04 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	a/ Cột áp 

H ( m)


	
	0,5
	

	
	
	0,5
	

	b/ Lưu lượng 

Q ( m3/s)


	
	0,5
	

	
	
	0,5
	

	
	
	0,5
	

	c/ Công suất hữu ích 

Ntl ( kW)


	
	0,25
	

	
	
	0,25
	

	
	
	0,25
	


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2017


	GIẢNG VIÊN SOẠN
	          TỔ TRƯỞNG
	TRƯỞNG BAN


Đặng Thế Huân                         Diệp Thị Lành
Trang số 1
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